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CUCINA – Chuẩn mực cuộc sống Ý cho 
không gian bếp châu Á 
Cucina mang đến những giải pháp bếp được thiết kế theo phong cách Ý – 
thông minh, hiện đại và tinh tế – nhưng vẫn đặc biệt phù hợp với thói quen 
nấu nướng của người châu Á. Chẳng hạn như bếp từ có các vùng nấu lớn 
dành cho nồi chảo to, còn phụ kiện lưu trữ có khay rổ thích hợp với tô chén, 
đũa, dao chặt thịt bản to, cũng như các dụng cụ và thiết bị bếp phổ biến 
khác. Chưa kể, các sản phẩm của Cucina được làm bằng vật liệu thép không 
gỉ cao cấp, đảm bảo chịu được độ ẩm cao tại nhiều nước trong khu vực.

Bên cạnh chất lượng và hiệu quả, Cucina còn sở hữu giá thành hợp lý và 
chính sách bảo hành lâu dài, giúp tối ưu hóa thêm trải nghiệm của khách 
hàng từ lúc mua sắm đến khi sử dụng.

Cucina tự hào được phân phối bởi Häfele – thương hiệu nổi tiếng thế giới về 
giải pháp toàn diện cho không gian sống với gần 100 năm hoạt động tại Đức 
và hơn 20 năm ở Việt Nam.   
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PHỤ KIÊN TỦ BẾP DƯỚI



5    Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

BỘ RỔ CHÉN ĐĨA - CAPPELLA

Vật liệu Chiều rộng lọt lòng (R) /
Chiều rộng cửa

Chiều sâu lọt 
lòng (S)

Kích thước Mã số Giá

mm mm DxRxC (mm) VNĐ

Mạ chrome

Tối thiểu: 562 - 568 / Cửa: 600

Tối thiểu 500

564x475x195 549.08.204 2.031.700
Tối thiểu: 662 - 618 / Cửa: 700 664x475x195 549.08.205 2.112.000
Tối thiểu: 712 - 718 / Cửa: 750 714x475x195 549.08.206 2.141.700
Tối thiểu: 762 - 768 / Cửa: 800 764x475x195 549.08.207 2.180.200
Tối thiểu: 862 - 868 / Cửa: 900 864x475x195 549.08.208 2.306.700

Inox 304

Tối thiểu: 562 - 568 / Cửa: 600

Tối thiểu 500

564x475x195 549.08.004  2.350.700 
Tối thiểu: 662 - 618 / Cửa: 700 664x475x195 549.08.005  2.414.500 
Tối thiểu: 712 - 718 / Cửa: 750 714x475x195 549.08.006  2.478.300 
Tối thiểu: 762 - 768 / Cửa: 800 764x475x195 549.08.007  2.462.900 
Tối thiểu: 862 - 868 / Cửa: 900 864x475x195 549.08.008  2.670.800 

Trọn bộ gồm: Bộ rổ, bộ ray giảm chấn, khay hứng nước, 2 thanh đỡ khay, 2 bas mặt trước, 2 bas hậu cho ray 
trượt, 2 bas giữ ray, 12 ốc lắp đặt.

Đóng gói: 1 bộ

 • Chuyển động êm ái
 • Chỉ cần kéo nhẹ để lấy những vật dụng cần thiết
 • Lắp đặt linh hoạt: Cho cửa bản lề hoặc gắn vào cánh 

tủ trước

TỐI ĐA
35 KG

400

88

42 256

R

S



6    Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

BỘ RỔ XOONG NỒI - CAPPELLA
 • Chuyển động êm ái
 • Chỉ cần kéo nhẹ để lấy những vật dụng cần thiết
 • Lắp đặt linh hoạt: Cho cửa bản lề hoặc gắn vào cánh 

tủ trước

Vật liệu Chiều rộng lọt lòng (R) /
Chiều rộng cửa

Chiều sâu 
lọt lòng (S)

Kích thước Mã số Giá

mm mm DxRxC (mm) VNĐ

Mạ chrome

Tối thiểu: 562 - 568 / Cửa: 600

Tối thiểu 
500

564x475x195 549.08.224 1.909.600
Tối thiểu: 662 - 618 / Cửa: 700 664x475x195 549.08.225 1.965.700
Tối thiểu: 712 - 718 / Cửa: 750 714x475x195 549.08.226 2.021.800
Tối thiểu: 762 - 768 / Cửa: 800 764x475x195 549.08.227 2.086.700
Tối thiểu: 862 - 868 / Cửa: 900 864x475x195 549.08.228 2.159.300

Inox 304

Tối thiểu: 562 - 568 / Cửa: 600

Tối thiểu 
500

564x475x195 549.08.024  2.079.000 
Tối thiểu: 662 - 618 / Cửa: 700 664x475x195 549.08.025  2.113.100 
Tối thiểu: 712 - 718 / Cửa: 750 714x475x195 549.08.026  2.201.100 
Tối thiểu: 762 - 768 / Cửa: 800 764x475x195 549.08.027  2.264.900 
Tối thiểu: 862 - 868 / Cửa: 900 864x475x195 549.08.028  2.385.900 

Trọn bộ gồm: Bộ rổ, bộ ray giảm chấn, khay hứng nước, 2 thanh đỡ khay, 2 bas mặt trước, 2 bas hậu cho ray 
trượt, 2 bas giữ ray, 12 ốc lắp đặt.

Đóng gói: 1 bộ

TỐI ĐA
35 KG

400

88

42 256

R

S



7    Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

BỘ RỔ DAO THỚT, CHAI LỌ - SONATA

Vật liệu Chiều rộng lọt lòng (R) /
Chiều rộng cửa

Chiều sâu 
lọt lòng (S)

Kích thước Mã số Giá

mm mm DxRxC (mm) VNĐ

Mạ chrome

Tối thiểu: 162 - 168 / Cửa: 200

Tối thiểu 
500

164x475x460 549.20.211 2.020.700
Tối thiểu: 262 - 268 / Cửa: 300 264x475x460 549.20.213 2.153.800
Tối thiểu: 312 - 318 / Cửa: 350 314x475x460 549.20.214 2.286.900
Tối thiểu: 462 - 468 / Cửa: 400 364x475x460 549.20.215 2.420.000

Inox 304

Tối thiểu: 162 - 168 / Cửa: 200

Tối thiểu 
500

164x475x460 549.20.011  2.417.800 
Tối thiểu: 262 - 268 / Cửa: 300 264x475x460 549.20.013  2.648.800 
Tối thiểu: 312 - 318 / Cửa: 350 314x475x460 549.20.014  2.833.600 
Tối thiểu: 462 - 468 / Cửa: 400 364x475x460 549.20.015  2.926.000 

Trọn bộ gồm: Bộ ray giảm chấn lắp đáy, 2 bas mặt trước, 2 bas giữ ray, khung rổ, 2 bas nhựa kết nối khung và rổ, 
18 ốc lắp đặt.

Đóng gói: 1 bộ

 • Thiết kế cho không gian nhỏ
 • Phù hợp để lưu trữ các vật dụng khác nhau
 • Đã được kiểm chứng an toàn vệ sinh thực phẩm
 • Dễ vệ sinh

Tố
i t

hi
ểu

 5
00

R

410

42 256

36

TỐI ĐA
35 KG



8    Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

BỘ RỔ GIA VỊ - SONATA
 • Thiết kế cho không gian nhỏ
 • Phù hợp để lưu trữ các chai lọ gia vị khác nhau
 • Đã được kiểm chứng an toàn vệ sinh thực phẩm
 • Dễ vệ sinh

Vật liệu Chiều rộng lọt lòng (R) /
Chiều rộng cửa

Chiều sâu 
lọt lòng (S)

Kích thước Mã số Giá

mm mm DxRxC (mm) VNĐ

Mạ chrome

Tối thiểu: 162 - 168 / Cửa: 200

Tối thiểu 
500

164x475x460 549.20.231 1.853.500
Tối thiểu: 262 - 268 / Cửa: 300 264x475x460 549.20.233 1.986.600
Tối thiểu: 312 - 318 / Cửa: 350 314x475x460 549.20.234 2.120.800
Tối thiểu: 462 - 468 / Cửa: 400 364x475x460 549.20.235 2.253.900

Inox 304

Tối thiểu: 162 - 168 / Cửa: 200

Tối thiểu 
500

164x475x460 549.20.031  2.264.900 
Tối thiểu: 262 - 268 / Cửa: 300 264x475x460 549.20.033  2.494.800 
Tối thiểu: 312 - 318 / Cửa: 350 314x475x460 549.20.034  2.679.600 
Tối thiểu: 462 - 468 / Cửa: 400 364x475x460 549.20.035  2.772.000 

Trọn bộ gồm: Bộ ray giảm chấn lắp đáy, 2 bas mặt trước, 2 bas giữ ray, khung rổ, 2 bas nhựa kết nối khung và rổ, 
18 ốc lắp đặt.

Đóng gói: 1 bộ

TỐI ĐA
30 KG

410

42 256

36

Tố
i t

hi
ểu

 5
00

R
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PHỤ KIÊN TỦ TREO



11    Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

RỔ CHÉN ĐĨA CỐ ĐỊNH - PRESTO

Hoàn thiện Chiều rộng phủ bì Chiều sâu lọt lòng Kích thước Mã số Giá
mm mm DxR (mm) VNĐ

Rổ chén đĩa có khung

Inox 304

600

Tối thiểu 300

564x276 544.40.004  1.837.000 
700 664x276 544.40.005  1.932.700 
800 764x276 544.40.007  2.140.600 
900 864x276 544.40.008  2.445.300 

Rổ chén đĩa không có khung

Inox 304

600

Tối thiểu 300

565x280 544.40.024  827.200 
700 665x280 544.40.025  899.800 
800 765x280 544.40.027  968.000 
900 865x280 544.40.028  1.075.800 

Trọn bộ gồm: Khay úp đĩa, khay úp chén, khay hứng nước, bộ ốc lắp đặt.

Đóng gói: 1 bộ

 • Giải pháp lý tưởng để lưu trữ chén đĩa sau khi rửa
 • Thiết kế tối giản, phù hợp với không gian bếp hiện đại
 • Đã được kiểm chứng an toàn thực phẩm
 • Dễ vệ sinh

18

Tối thiểu
40

Tối thiểu 30

Chiều rộng tủ

9595

Rổ chén đĩa có khung Rổ chén đĩa không có khung

TỐI ĐA
10 KG

Rổ chén đĩa có khung

Rổ chén đĩa không có khung

16~18

25

83

225
225

25

Tối thiểu
300

Tối thiểu
50

Tối thiểu
50

4-Ø10



12    Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

RỔ CHÉN ĐĨA DI ĐỘNG - LENTO

Hoàn thiện Chiều rộng lọt lòng Chiều sâu lọt lòng (S) Kích thước Mã số Giá
mm mm DxRxC (mm) VNĐ

Rổ chén đĩa với thiết kế lưới dẹt

Mạ chrome/
Xám

600

Tối thiểu 300

565x280x560 504.76.214 5.815.700
700 665x280x560 504.76.215 5.894.900
800 765x280x560 504.76.217 5.975.200
900 865x280x560 504.76.218 6.055.500

Inox 304/ 
Xám

600

Tối thiểu 300

565x280x560 504.76.014  6.695.700 
700 665x280x560 504.76.015  6.840.900 
800 765x280x560 504.76.017  7.000.400 
900 865x280x560 504.76.018  7.161.000 

Rổ chén đĩa với thiết kế lưới tròn

Mạ chrome/
Xám

600

Tối thiểu 300

565x280x560 504.76.204 5.894.900
700 665x280x560 504.76.205 5.975.200
800 765x280x560 504.76.207 6.055.500
900 865x280x560 504.76.208 6.135.800

Inox 304/ 
Xám

600

Tối thiểu 300

565x280x560 504.76.004  6.776.000 
700 665x280x560 504.76.005  6.920.100 
800 765x280x560 504.76.007  7.080.700 
900 865x280x560 504.76.008  7.241.300 

Trọn bộ gồm: Rổ chén đĩa 2 tầng, khay hứng nước, bộ ốc lắp đặt.

Đóng gói: 1 bộ

 • Dễ dàng nâng hạ, thuận tiện xếp và lấy chén đĩa
 • Thiết kế phù hợp với không gian bếp hiện đại
 • Có kèm khay hứng nước, thích hợp để lưu trữ chén 

đĩa sau khi rửa
 • Đã được kiểm chứng an toàn thực phẩm
 • Dễ vệ sinh

Rổ chén đĩa với thiết kế lưới dẹt

Rổ chén đĩa với thiết kế lưới tròn TỐI ĐA
15 KG

29
9

96
3232323232

75

S
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PHỤ KIÊN TỦ GÓC



15    Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

BỘ RỔ GÓC XOAY 270 ĐỘ - MEZZO

Hoàn thiện Chiều rộng phủ bì Chiều sâu lọt lòng Số lượng khay Mã số Giá
mm mm VNĐ

Mạ chrome
Tối thiểu 800 Tối thiểu 400 2

548.37.210 1.280.400
Inox 304 548.37.010  2.014.100 
Trọn bộ gồm: Trục xoay, 2 rổ xoay 270 độ, 2 bộ khớp giữ rổ, bộ ốc lắp đặt.

Đóng gói: 1 bộ

 • Giải pháp lưu trữ cho tủ bếp góc (chữ L)
 • Thiết kế phù hợp với không gian bếp hiện đại
 • Hoạt động xoay quanh trục giúp dễ dàng lấy đồ vật 

bên trong

Tối thiểu 400
Tối thiểu
400

55
0~

85
0

800
800

TỐI ĐA
8 KG

530
53

0

27
0

10
3.

5

103.5
13

0

130
15

6.
5

270

156.5



16    Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

BỘ RỔ GÓC XOAY 180 ĐỘ - MEZZO

Hoàn thiện Chiều rộng lọt lòng (R) /
Chiều rộng cửa

Chiều sâu lọt 
lòng (S)

Số lượng khay Mã số Giá

mm mm VNĐ

Mạ chrome
Tối thiểu 764/ Cửa 400 Tối thiểu 470 2

548.37.200 1.251.800
Inox 304 548.37.000  1.942.600 
Trọn bộ gồm: Trục xoay, 2 rổ xoay 180 độ, 2 bộ khớp giữ rổ, bộ ốc lắp đặt.

Đóng gói: 1 bộ

 • Giải pháp lưu trữ cho tủ bếp chữ I
 • Thiết kế phù hợp với không gian bếp hiện đại
 • Hoạt động xoay quanh trục giúp dễ dàng lấy đồ vật 

bên trong

800

70

R

70

55
0~

85
0 

(lọ
t l

òn
g)

Tối th
iểu 462.5 (lọt lò

ng)

TỐI ĐA
8 KG

56.5

30

3.5

80 10
7

53
.5
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PHỤ KIÊN TỦ CAO



19    Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

TỦ CAO 6 TẦNG - DOLCE

Hoàn thiện Chiều rộng lọt lòng (R)/
Chiều rộng cửa

Chiều cao 
lọt lòng (C)

Số lượng 
khay

Mã số Giá

mm mm VNĐ

Mạ chrome
Tối thiểu: 412/450 Tối thiểu 

1950 6
548.65.232 6.833.200

Tối thiểu: 562/600 548.65.252 7.481.100

Inox 304
Tối thiểu: 412/450 Tối thiểu 

1950 6
548.65.032  9.095.900 

Tối thiểu: 562/600 548.65.052  10.487.400 
Trọn bộ gồm: Khung lọt lòng, khung cánh tủ, 6 rổ, ray trượt, bánh xe trượt, bộ bas kết nôi, và bộ ốc lắp đặt.

Đóng gói: 1 bộ

 • Thiết kế tối ưu hóa không gian bên trong tủ
 • Rổ tự động chạy ra ngoài khi mở cửa, cho phép người 

dùng thấy rõ bên trong từ các hướng khác nhau

C

Tối thiểu 110O

Tối thiểu 110O

Tối thiểu 414 Tối thiểu 500

TỐI ĐA
30 KG



20    

PHỤ KIÊN TỦ DƯỚI



21    Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

THÙNG ĐỰNG GẠO - SPINTO

Hoàn thiện Chiều rộng phủ bì Chiều sâu lọt lòng Mã số Giá
mm mm VNĐ

Khung thép / Mặt gương 300 Tối thiểu 450 549.32.743  1.634.600 
Trọn bộ gồm: Thùng gạo, bộ ốc lắp đặt.

Đóng gói: 1 bộ

 • Thiết kế không ray kéo, tiết kiệm diện tích 
 • Chỉ cần nhấn để lấy gạo

THÙNG RÁC - VIOLA

Hoàn thiện Loại Chiều rộng phủ bì Thể tích Mã số Giá
mm lít VNĐ

Vỏ inox 304 / Thùng nhựa Cửa mở bản lề Tối thiểu 400
8 502.24.002 704.000
14 502.24.005 821.700

Trọn bộ gồm: Vỏ thùng rác, ruột thùng rác, bas kết nối, bộ ốc lắp đặt.

Đóng gói: 1 bộ

 • Ứng dụng cho cửa bản lề, nắp thùng rác tự mở khi 
mở cửa

 • Thiết kế hiện đại với nắp che kín ngăn không cho 
mùi thoát ra ngoài



22    

BẢN LỀ



23    Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm 10% VAT.

BẢN LỀ - LEGATO

Ứng dụng Hoàn thiện Mã số Giá (VNĐ)

Lắp trùm ngoài Inox 304 334.00.030 58.300

Mạ niken sáng 334.00.061 26.400

Mạ niken đen 334.00.064 37.400

Trọn bộ gồm: 1 đế bản lề, 1 bản lề, 1 nắp che chén, 1 nắp che tay bản lề, 4 ốc lắp đặt.

Đóng gói: 1 bộ

Ứng dụng Hoàn thiện Mã số Giá (VNĐ)

Lắp trùm nửa Inox 304 334.00.031 58.300

Mạ niken sáng 334.00.062 26.400

Mạ niken đen 334.00.065 37.400

Trọn bộ gồm: 1 đế bản lề, 1 bản lề, 1 nắp che chén, 1 nắp che tay bản lề, 4 ốc lắp đặt.

Đóng gói: 1 bộ

Ứng dụng Hoàn thiện Mã số Giá (VNĐ)

Lắp lọt lòng Inox 304 334.00.032 58.300

Mạ niken sáng 334.00.063 26.400

Mạ niken đen 334.00.066 37.400

Trọn bộ gồm: 1 đế bản lề, 1 bản lề, 1 nắp che chén, 1 nắp che tay bản lề, 4 ốc lắp đặt.

Đóng gói: 1 bộ

 • Cơ cấu giảm chấn, không gây ồn khi đóng cửa
 • Bền bỉ, tuổi thọ sử dụng lâu dài
 • Đóng gói trọn bộ bao gồm cả đế bản lề và ốc lắp đặt

Độ trùm cánh tủ (mm)
14 15 16 17 18 19 20 21 22

3 4 5 6 7 0

Khoảng cách đến 
chén E (mm)

Độ cao đế bản lề 
(mm)

Độ trùm cánh tủ (mm)
4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 4 5 6 7 0

Khoảng cách đến 
chén E (mm)

Độ cao đế bản lề 
(mm)

Độ trùm cánh tủ (mm)
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3 4 5 6 7 0
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Công ty TNHH Hafele Việt Nam

Lầu 3, Tòa nhà Ree

9 Đường Đoàn Văn Bơ

Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Phone: +84 28 39 113 113

Email: info@hafele.com.vn

www.cucina.vn


